
Mã HP Tên học phần Mã HP Tên học phần Số tiết Giảng viên L ớp

CTH001 Những NLCB của CN Mác 75LT + 0TH 09CK1

CTH001 Những NLCB của CN Mác 75LT + 0TH 09CK2

CTH001 Những NLCB của CN Mác 75LT + 0TH 09CK3

CTH001 Những NLCB của CN Mác 75LT + 0TH 09CK4

CTH001 Những NLCB của CN Mác 75LT + 0TH 09DB-A

CTH001 Những NLCB của CN Mác 75LT + 0TH 09DB-B

CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng 45LT + 30TH Nguyễn Tấn Trần Minh Khang 09CK3

CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng 45LT + 30TH Lê Xuân Định 09CK4

CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng 45LT + 30TH Nguyễn Sơn Hoàng Quốc 09DB-B

CTT103 Hệ điều hành 45LT + 30TH Trần Hồng Ngọc 09CK1

CTT103 Hệ điều hành 45LT + 30TH Trần Hồng Ngọc 09CK2

CTT103 Hệ điều hành 45LT + 30TH Trần Hồng Ngọc 09DB-A

CTT102 Cơ sở dữ liệu 45LT + 30TH Nguyễn Trường Sơn 09CK3

CTT102 Cơ sở dữ liệu 45LT + 30TH Nguyễn Thị Như Anh 09CK4

CTT102 Cơ sở dữ liệu 45LT + 30TH Hoàng Anh Tú 09DB-B

CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 45LT + 30TH Văn Chí Nam 10CK1

CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 45LT + 30TH Lê Ngọc Thành 10CK2

CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 45LT + 30TH Lê Ngọc Thành 10CK3

CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 45LT + 30TH Lê Hoàng Thái 10CK4

CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 45LT + 30TH Đặng Trần Minh Hậu 10CK5

CTT703 Lập trình Web 1 45LT + 30TH Ngô Bá Nam Phương 09CK1

CTT703 Lập trình Web 1 45LT + 30TH Ngô Bá Nam Phương 09CK2

CTT703 Lập trình Web 1 45LT + 30TH Nguyễn Đức Huy 09DB-A

Các lớp Cao đẳng khác
(Sinh viên ch ọn học tr ả nợ với 1 trong các l ớp sau,

xem gi ờ học cụ thể của mỗi lớp ở file th ời khóa bi ểu với các sheet tên l ớp tương ứng)
Cao đẳng ITEC

IT009 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

IT011 Nhập môn lập trình Web

CH001 Những NLCB của CN Mác

IT006 Hệ điều hành

IT007 Cơ sở dữ liệu

Phương pháp lập trình hướng đối tượngIT005



Mã HP Tên học phần Mã HP Tên học phần Số tiết Giảng viên L ớp

Các lớp Cao đẳng khác
(Sinh viên ch ọn học tr ả nợ với 1 trong các l ớp sau,

xem gi ờ học cụ thể của mỗi lớp ở file th ời khóa bi ểu với các sheet tên l ớp tương ứng)
Cao đẳng ITEC

CTT501 Lập trình Windows 45LT + 30TH Phạm Minh Tuấn 08CK1

CTT501 Lập trình Windows 45LT + 30TH Phạm Minh Tuấn 08CK2

CTT501 Lập trình Windows 45LT + 30TH Phạm Minh Tuấn 08CK3

CTT501 Lập trình Windows 45LT + 30TH Trần Duy Hoàng 08CK4

CTT501 Lập trình Windows 45LT + 30TH Trần Duy Hoàng 08CK5

CTT501 Lập trình Windows 45LT + 30TH Phạm Hoàng Hải 08DB-A

CTT501 Lập trình Windows 45LT + 30TH Phạm Hoàng Hải 08DB-B

CTT501 Lập trình Windows 45LT + 30TH Phạm Minh Tuấn 09CK1

CTT501 Lập trình Windows 45LT + 30TH Trần Duy Hoàng 09CK2

CTT501 Lập trình Windows 45LT + 30TH Phạm Hoàng Hải 09DB-A

CTT731 Lập trình Web 2 45LT + 30TH Nguyễn Phạm Phương Nam 08CK3

CTT731 Lập trình Web 2 45LT + 30TH Nguyễn Phạm Phương Nam 08CK4

CTT731 Lập trình Web 2 45LT + 30TH Nguyễn Huy Khánh 08CK5

CTT731 Lập trình Web 2 45LT + 30TH Nguyễn Huy Khánh 08DB-A

CTT701 Kỹ năng soạn báo cáo, trình bày và làm việc nhóm 45LT + 30TH Trần Duy Quang 10CK1

CTT701 Kỹ năng soạn báo cáo, trình bày và làm việc nhóm 45LT + 30TH Trần Duy Quang 10CK2

CTT701 Kỹ năng soạn báo cáo, trình bày và làm việc nhóm 45LT + 30TH Trần Duy Quang 10CK5

CTT105 Mạng máy tính 45LT + 30TH Đào Anh Tuấn 09CK1

CTT105 Mạng máy tính 45LT + 30TH Đào Anh Tuấn 09CK2

CTT105 Mạng máy tính 45LT + 30TH Lê Ngọc Sơn 09DB-A

CTT704 Quản trị Windows Server 45LT + 30TH Trương Thị Mỹ Trang 09CK3

CTT704 Quản trị Windows Server 45LT + 30TH Trương Thị Mỹ Trang 09CK4

CTT704 Quản trị Windows Server 45LT + 30TH Trương Thị Mỹ Trang 09DB-B

IT014
hoặc
IT021

Phát triển ứng dụng Web với .NET
hoặc
Phát triển ứng dụng Web với PHP & MySQL

IT018 Kỹ năng làm việc nhóm

IT013 Lập trình trên Windows

IT019 Mạng máy tính Microsoft 1

IT023 Mạng máy tính Microsoft 2



Mã HP Tên học phần Mã HP Tên học phần Số tiết Giảng viên L ớp

Các lớp Cao đẳng khác
(Sinh viên ch ọn học tr ả nợ với 1 trong các l ớp sau,

xem gi ờ học cụ thể của mỗi lớp ở file th ời khóa bi ểu với các sheet tên l ớp tương ứng)
Cao đẳng ITEC

TC011 Thể dục 1 0LT + 30TH 10CK1

TC011 Thể dục 1 0LT + 30TH 10CK2

TC011 Thể dục 1 0LT + 30TH 10CK3

TC011 Thể dục 1 0LT + 30TH 10CK4

TC011 Thể dục 1 0LT + 30TH 10CK5

TTH027 Giải tích B2 45LT + 0TH 10CK1

TTH027 Giải tích B2 45LT + 0TH 10CK2

TTH027 Giải tích B2 45LT + 0TH 10CK5

TTH063 Toán RR 60LT + 0TH 10CK3

TTH063 Toán RR 60LT + 0TH 10CK4

TN027 Giải tích B2

TN040 Toán rời rạc

TC001 Giáo dục thể chất 1


